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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /QĐ-HĐTS Sơn La, ngày       tháng 8 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng  

ngành Giáo dục Mầm non năm 2025 (Đợt 1) 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non; 

Căn Cứ Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19/3/2025 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển 

sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 02/VBHD- BGDĐT ngày 02/4/2025 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 1348/QĐ-CĐSL ngày 31/12/2024 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non của Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-CĐSL ngày 27/6/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1348/QĐ-CĐSL 

ngày 31/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về ban hành Quy chế 

tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của Trường Cao đẳng 

Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-CĐSL ngày 22/8/2025 của Chủ tịch Hội 

đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La về việc công bố điểm trúng tuyển các 

ngành, nghề trình độ Cao đẳng hệ chính quy năm 2025 (Đợt 1); 

Căn cứ thông tin tuyển sinh trình độ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục 

Mầm non năm 2025 của trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ kết quả xử lý lọc ảo trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng 

Sơn La. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách 48 thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non năm 2025 (Đợt 1) vào học tại Trường Cao đẳng Sơn La. 

(Có danh sách kèm theo) 

 

Điều 2. Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La 
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có trách nhiệm công bố danh sách thí sinh trúng tuyển, hoàn thiện Giấy báo trúng 

tuyển và nhập học cho thí sinh, phối hợp với các Phòng Tổ chức cán bộ - Công 

tác học sinh sinh viên, Phòng Đào tạo, Khoa Giáo dục Mầm non - Giáo dục Phổ 

thông chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiếp sinh. 

Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm làm thủ tục nhập học và tham gia học 

tập theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Nhà trường. 

Điều 3. Các ông/bà ủy viên Hội đồng tuyển sinh, các đơn vị, cá nhân có liên 

quan và thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo (Báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); 

- Trung tâm TT-TV (Đăng website); 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, T.TSHN. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Đức Long 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 

 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2025 (ĐỢT1) 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-HĐTS ngày     /8/2025 của Chủ tịch HĐTS trường Cao đẳng Sơn La) 

 

STT Họ tên ĐDCN Ngày sinh Giới tính 
Mã xét 

tuyển 
Tên mã xét tuyển 

Thứ tự 

NV 
Kết quả 

Ghi 

chú 

1 QUÀNG TÂM ANH 014307007141 21/11/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

2 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG TRÀ 014307008377 10/10/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 3 Đỗ   

3 LÒ THÙY TRANG 014307010145 19/03/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

4 ĐẶNG THÙY TRÂM 014307002565 25/06/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 3 Đỗ   

5 VÌ THỊ ÁNH NGUYỆT 014307002267 31/03/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

6 ĐINH THỊ HUYỀN 014307010815 16/01/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

7 CÀ THỊ THUÝ KIỀU 014307006946 04/09/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

8 CHÁ THỊ MAI 014307014473 06/10/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 3 Đỗ   

9 NGUYỄN THANH THÙY 014307011241 14/10/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

10 LƯỜNG THỊ BÍCH NGỌC 014307006294 20/07/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

11 LÈO THỊ KHÁNH HUYỀN 014307002983 19/08/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

12 QUÀNG THỊ NGỌC THÚY 014307007183 14/12/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

13 LỪ THANH THẢO 014307008915 03/11/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 7 Đỗ   

14 TÒNG THỊ THU TRANG 014307005423 03/10/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

15 ĐINH THỊ BĂNG 014307005323 13/10/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   
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16 MÙI HUYỀN CHÂU 014307006591 18/04/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

17 QUÀNG THỊ ANH THƯ 014307009640 06/09/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

18 LÒ THỊ HUYỀN LINH 014307011956 28/10/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

19 LƯỜNG LINH CHI 014307011873 05/12/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

20 LÒ THỊ NHƯ NGUYỆT 014307003872 14/03/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

21 BẠC THỊ TRIỆU VY 014307009453 20/12/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

22 HÀ PHƯƠNG ANH 014307005135 20/08/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

23 TRẦN THỊ BÍCH DUYÊN 014306004336 01/03/2006 Nữ MNK Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

24 HẠNG THỊ HƯƠNG 014307004351 05/11/2007 Nữ MNK Cao đẳng mầm non 7 Đỗ   

25 ĐINH THỊ THÙY LINH 014306006383 15/02/2006 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 3 Đỗ   

26 LÒ THỊ THANH HẰNG 014306010264 24/02/2006 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

27 CHỚ THỊ DỢ 011304008478 19/12/2004 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

28 MÙA THỊ LAN 014306010026 04/08/2006 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

29 VŨ THỊ MINH THƯ 014306013292 15/01/2006 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

30 LỪ THỊ THẢO MÂY 014306001290 13/04/2006 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 4 Đỗ   

31 LÒ THỊ HUỆ 014306009437 08/09/2006 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

32 LÙ THỊ SÔNG 014306008852 18/02/2006 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

33 GIÀNG THỊ DẾ 014306012917 17/04/2006 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

34 CẦM THỊ THƯƠNG 014302008322 20/12/2002 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

35 GIÀNG THỊ NÚ 014305012744 26/04/2005 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   
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36 TẾNH THỊ BỢ 014300001185 20/11/2000 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

37 VÀNG THỊ DUNG 014306011963 14/05/2006 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

38 VỪ THỊ XUÂN 014302006362 05/07/2002 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

39 PHÀN THỊ PHIN 014306009106 05/08/2006 Nữ 406 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

40 LÒ THỊ YẾN NHI 011307008647 02/06/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

41 TRẦN THỊ ÁNH 014306003006 12/11/2006 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 5 Đỗ   

42 PHÀNG MAI XUÂN 014307013100 15/12/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

43 VÌ THỊ KHÁNH LINH 014307007829 27/09/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 6 Đỗ   

44 TRẦN THỊ HIỀN THƯƠNG 014307004160 24/02/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

45 TRẦN KHÁNH HUYỀN 014307000151 05/01/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 13 Đỗ   

46 VÀ THỊ THUÝ SUA 014306010081 16/04/2006 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 3 Đỗ   

47 LƯỜNG THỊ THÙY TRANG 014302008708 08/07/2002 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 1 Đỗ   

48 TRẦN THÙY DƯƠNG 014307009181 16/02/2007 Nữ 51140201 Cao đẳng mầm non 2 Đỗ   

(Danh sách trên có 48 thí sinh trúng tuyển)
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